
BÀI TẬP TUẦN 25 - MÔN TIẾNG VIỆT  

LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? MRVT Dũng cảm 

TLV: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối 

BÀI ĐỌC 

BÀI HỌC DŨNG CẢM 

 Một ngày nọ, trên đường đi học về, ba bạn Quang, Tuấn và Dũng bàn luận sôi nổi 

với nhau về câu chuyện cậu bé dũng cảm đã cứu đoàn tàu hoả thoát khỏi tai nạn do 

đường ray bị hỏng.  

 Quang nói: “Nếu thấy đường ray bị hỏng, tớ sẽ là người đầu tiên cởi áo để vẫy báo 

hiệu cho đoàn tàu dừng lại tránh tai nạn.” 

 Tuấn nói: “Nếu thấy bạn nào ngã xuống nước, tớ sẽ là người đầu tiên nhảy xuống 

cứu bạn.” 

 Không thấy Dũng nói gì, Quang và Tuấn liền hỏi: 

− Còn Dũng, bạn sẽ làm gì để thể hiện lòng dũng cảm? 

 Dũng chỉ im lặng, không nói gì. 

 Đường phố tấp nập dòng người và xe cộ đi lại. Tới ngã tư đường, bỗng Quang chỉ 

về phía đường, nói với hai bạn: 

− Ơ kìa! Sao cụ già lại lẩn thẩn đứng giữa đường thế kia? 

 Tuấn góp thêm: “Cụ già nhát quá, thiếu dũng cảm để đi qua đường.” 

 Dũng chẳng nói gì. Cậu từ từ lại gần, dắt cụ già qua đường cẩn thận. 

 Quang và Tuấn đưa mắt nhìn theo Dũng. Lúc bấy giờ, trong lòng hai bạn ấy đã 

nhận được câu trả lời của Dũng từ việc nhìn thấy trước mắt mặc dù Dũng vẫn không nói 

lời nào.   

 Các bạn thân mến, không biết trong ba bạn, ai là người ngoan và dũng cảm nhỉ? 

        Trích trong Chuyện bé Bơ 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời 

đúng nhất (câu 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9) và hoàn thành các câu còn lại. 

1. Trên đường đi học về, ba bạn trao đổi với nhau về câu chuyện gì? 

A. Chuyện học hành trong lớp. 



B. Chuyện vui chơi. 

C. Chuyện cậu bé dũng cảm. 

D. Chuyện cậu bé dẫn ông lão qua đường. 

2. Riêng bạn Dũng vẫn im lặng nhưng bạn ấy đã làm ngay việc gì? 

A. Chỉ ông cụ qua đường. 

B. Dắt cụ già qua đường cẩn thận. 

C. Cầm gậy dẫn cụ qua đường. 

D. Gọi hai bạn đến giúp cụ già qua đường. 

3. Hai bạn Quang và Tuấn nêu lên việc dũng cảm dự tính sẽ làm. 

Em hãy điền tiếp vào ô trống tên việc làm và cách làm của hai bạn ấy. 

     

  

 

 

 

4. Với việc làm của ba bạn trong câu chuyện, em thấy bạn nào thực hành lòng dũng 

cảm hay nhất? 

A. Bạn Tuấn 

B. Bạn Quang 

C. Bạn Dũng 

D. Cả ba bạn 

5. Câu nào thuộc kiểu câu kể Ai là gì? 

A. Sáng nay, bạn Dũng đã làm một việc tốt. 

B. Quang và Tuấn đưa mắt nhìn theo Dũng. 

C. Đường phố tấp nập dòng người và xe cộ đi lại. 

D. Tớ sẽ là người đầu tiên nhảy xuống cứu. 

6. Chủ ngữ trong câu: “Tớ sẽ là người đầu tiên cởi áo để vẫy báo hiệu cho đoàn tàu 

dừng lại tránh tai nạn.” là: 

................................................ 

................................................ 

  

Tên việc làm                  Cách làm 

Bạn Quang → → 

Bạn Tuấn → → 
................................................ 

................................................ 

  

................................................ 

................................................ 

  

................................................ 

................................................ 

  



A. Tớ 

B. Tớ sẽ là 

C. Tớ sẽ là người 

D. Tớ sẽ là người đầu tiên 

7. Điền vào chỗ chấm một từ cùng nghĩa với từ dũng cảm để hoàn chỉnh câu văn 

sau: 

Bạn Dũng trong câu chuyện trên là một người  ...................................... .. 

8. Tiếng “cảm” trong dòng nào dưới đây có nghĩa là “có dũng khí, có gan”? 

A. cảm tử, quả cảm, dũng cảm 

B. cảm phục, cảm kích, cảm hứng 

C. khoái cảm, truyền cảm, thiện cảm 

D. cảm mến, tình cảm, cảm thán 

9. Có mấy cách mở bài trong bài văn miêu tả cây cối? Đó là những cách nào? 

A. 1 cách. Đó là: mở bài trực tiếp. 

B. 2 cách. Đó là: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. 

C. 1 cách. Đó là: mở bài mở rộng. 

D. 2 cách. Đó là: mở bài không mở rộng và mở bài mở rộng. 

10. Đọc hai đoạn mở bài cho bài văn tả cây dừa dưới đây. Em hãy cho biết kiểu mở 

bài của từng đoạn bằng cách điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn mở bài 

Đ  

Đầu xóm em có một cây dừa. 

 
 Mùa hè đến, em được bố mẹ cho đi 

nghỉ ở biển. Bãi biển có biết bao cảnh đẹp 

nhưng em thích nhất là được ngồi dưới bóng 

cây dừa để hưởng những làn gió mát rượi. 

Cách mở bài 

Mở bài trực tiếp 

Mở bài gián tiếp 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 

1. C 

2. B 

3. HS có thể có nhiều cách điền vào ô trống tên việc làm và cách làm của hai bạn nhỏ 

phù hợp theo nội dung câu chuyện là được. Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

4. C 

5. D 

6. A 

7. HS có thể điền vào chỗ chấm một trong những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm để hoàn 

chỉnh câu văn. Ví dụ: 

Bạn Dũng trong câu chuyện trên là một người can đảm. 

8. A 

9. B 

10. 

 

Báo hiệu đoàn tàu   

dừng lại tránh tai nạn. 

 

Tên việc làm                  Cách làm 

Bạn Quang → → 

Bạn Tuấn → → Cứu bạn bị đuối nước. 

  

Cởi áo vẫy báo hiệu  

đoạn đường ray bị hỏng. 

Nhảy ngay xuống nước 

cứu bạn. 

  

Đoạn mở bài 

Đ  

Đầu xóm em có một cây dừa. 

 
 Mùa hè đến, em được bố mẹ cho đi 

nghỉ ở biển. Bãi biển có biết bao cảnh đẹp 

nhưng em thích nhất là được ngồi dưới bóng 

cây dừa để hưởng những làn gió mát rượi. 

Cách mở bài 

Mở bài trực tiếp 

Mở bài gián tiếp 

 


